	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC YÊN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 112/NQ-HĐND
	Bắc Yên, ngày 19  tháng 12  năm 2008


NGHỊ QUYẾT

 Phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách địa phương quản lý và chương trình mục tiêu năm 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC YÊN

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ  11

Căn cứ Điều 19 Luật Tổ chức  HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 125/2006/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh về việc ban hành các quy định tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 - 2010; Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La về giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2009; Quyết định số 3135/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2009;
Xét Tờ trình số 522/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2008 của UBND huyện về đề nghị phê chuẩn phương án phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn vốn thuộc ngân sách huyện Bắc Yên quản lý và chương trình mục tiêu năm 2009; Báo cáo thẩm tra số 115/BC-KTXH ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngan sách Nhà nước năm 2009 do ngân sách huyện Bắc Yên quản lý như sau:
A. VỀ NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ PHÂN BỔ

1. Căn cứ Nghị quyết số 125/2006/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Sơn La về việc ban hành các quy định về tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 - 2010.

2. Căn cứ Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 - 2010.

B. TỔNG NGUỒN VỐN PHÂN BỐ:                          25.003,8 triệu đồng
Về cơ cấu nguồn vốn




I. CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG: 3.650 triệu đồng

1. Xây dựng cơ bản tập trung tỉnh phân cấp:                        2.250 triệu đồng.

2. Thu từ cấp quyền sử dụng đất:                                               90 triệu đồng.

3. Tăng thu ngân sách chi cho đầu tư phát triển:                     500 triệu đồng.

II. NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU:  20.503,8 triệu đồng

1. Chương trình 135 giai đoạn II:                                      18.360 triệu đồng
- Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng:                              10.550 triệu đồng.

- Dự án hỗ trợ sản xuất:                                                        2.630 triệu đồng.

- Dự án đào tạo cán bộ xã, bản thuộc Chương trình 135:       795 triệu đồng.
- Hỗ trợ dịch vụ nâng cao đời sống nhân dân:                     3.433 triệu đồng.

- Kinh phí duy tu bảo dưỡng:                                                 900 triệu đồng.
- Chí phí quản lý chương trình 135:                                          52 triệu đồng.

2. Chương trình xoá đói giảm nghèo:                                   160,8 triệu đồng 
3. Chương trình mục tiêu giáo dục:                                          590 triệu đồng
- Đào tạo nghề cho nông dân:                                                   80 triệu đồng.

- Kế hoạch giám sát đánh giá kết quả dạy nghề:                         5 triệu đồng.

- Dự án củng cố phổ cập Tiểu học và Trung học cơ sở; bồi dưỡng xoá mù chữ cho Đảng viên:                                                                            505 triệu đồng.

4. Chương trình 925:                                                                400 triệu đồng.

5. Chương trình bố trí sắp xếp dân cư:                                     200 triệu đồng
6. Chương trình ổn định ĐCĐC:                                              593 triệu đồng
7. Chương trình phòng chống ma tuý:                                     200 triệu đồng
III. NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ:                            600 triệu đồng
- Sự nghiệp phát triển giao thông nông thôn:                           600 triệu đồng

III. NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ:                    250 triệu đồng

C. VỀ PHÂN CẤP QUẢN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN:          25.003,8 triệu đồng
I. NGÂN SÁCH HUYỆN QUẢN LÝ:                        17.440,8 triệu đồng 
1. Đầu tư xây dựng cơ bản tập trung:                                   3.650 triệu đồng.

2. Chương trình 135 giai đoạn II:                                       12.340 triệu đồng.

3. Chương trình xoá đói giảm nghèo:                                   160,8 triệu đồng.

4. Chương trình mục tiêu giáo dục:                                        590 triệu đồng.

5. Chương trình mục tiêu của tỉnh (chương trình 925):          300 triệu đồng.

6. Chương trình phòng chống ma tuý:                                    200 triệu đồng.

7. Chương trình bố trí sắp xếp dân cư:                                   200 triệu đồng.

II. NGÂN SÁCH XÃ QUẢN LÝ:                                    5.097 triệu đồng
1. Chương trình 135:                                                            3.674 triệu đồng
- Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng:                                          1.490 triệu đồng.

- Hỗ trợ sản xuất chương trình 135:                                      2.131 triệu đồng.

- Hỗ trợ dịch vụ nâng cao đời sống nhân dân:                          53 triệu đồng.

2. Sự nghiệp giao thông:                                                          480 triệu đồng
3. Chương trình ổn định ĐCĐC:                                              593 triệu đồng
4. Chương trình 925:                                                               100 triệu đồng
5. Sự nghiệp văn hoá:                                                              250 triệu đồng
(có phụ biểu chi tiết từng nguồn vốn kèm theo)
1. III. DỰ PHÒNG

2. Hỗ trợ sản xuất chương trình 135:                                     499 triệu đồng.

2.Xây dựng cơ sở hạ tầng 135:                                              1.847 triệu đồng
3. Sự nghiệp giao thông:                                                          120 triệu đồng.
Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND huyện khóa XVIII, kỳ họp thứ 11 thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Hội đồng nhân dân huyện giao cho Uỷ ban nhân dân huyện, các cấp, các ngàng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND huyện phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Bắc Yên khóa XV, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

	Nơi nhận:
	CHỦ TỊCH

	- TT HĐND, UBND tỉnh;

- Đ/c Cầm Ngọc Minh: PCT HĐND tỉnh;

- Đ/c Tráng Thị Xuân: PCT UBND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;  Sở Tài chính tỉnh;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Phòng kiểm tra văn bản Sở Tư pháp tỉnh;

 - Trung tâm Công báo VP UBND tỉnh;

- TT HU, HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện;

- Các đại biểu HĐND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- TT ĐU, HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, TCKH, 135 bản.

	(Đã ký)
     Đặng Hùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC YÊN
	Biểu số 01


DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ HUYỆN QUẢN LÝ NỢ VỐN NĂM 2008
(Kèm theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2008 của HĐND huyện Bắc Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng 

	TT
	Nội dung
	Địa điểm xây dựng
	Chủ đầu tư
	Thời gian khởi công - hoàn thành
	Tổng dự toán được duyệt
	Thực hiện từ khởi công đến hết 31/12/2008
	Số vốn đã được cấp đến 31/12/2008
	Giải ngân đến 15/12/2008
	Nợ vốn
	Kế hoạch 2009
	Ghi chú

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	9.468
	4.614
	2.392
	1.126
	3.391
	4.573
	

	A
	NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH 135
	
	
	
	5.110
	4.614
	2.392
	1.126
	3.391
	2.023
	

	1
	Nhà ở GV + Nhà bán trú HS = Nhà WC Tà Xùa
	Tà Xùa
	UBND huyện
	2008
	1.043
	993
	620
	300
	373
	373
	

	2
	NSH bản Lềnh Tiến
	Chim Vàn
	UBND huyện
	2008
	458
	423
	250
	76
	150
	150
	

	3
	NSH bản Bụa A
	Phiêng Ban
	UBND huyện
	2008
	479
	450
	340
	120
	100
	100
	

	4
	NSH bản Suối Lẹ
	Chim Vàn
	UBND huyện
	2008
	1.033
	856
	370
	113
	486
	250
	

	5
	NSH bản Đung
	Hồng Ngài
	UBND huyện
	2008
	906
	775
	200
	142
	555
	450
	

	6
	Nhà văn hoá bản Pá Nó
	Mường Khoa
	UBND xã Mường Khoa
	2008
	120
	120
	80
	
	40
	40
	

	7
	NSH bản Hồng Ngài
	Hồng Ngài
	UBND huyện
	2008
	1.071
	997
	532
	375
	445
	250
	

	8
	Đường Cải A = Cải B
	Chim Vàn
	UBND huyện
	2008
	1.492
	1.492
	250
	
	1.242
	230
	

	9
	Nhà lớp học bản Khằng (2 phòng học)
	Mường Khoa
	UBND huyện
	2008
	376
	358
	130
	130
	228
	180
	

	B
	Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung + Nguồn cấp quyền sử dụng đất 
	
	4.358
	3.578
	2.350
	2.197
	1.185
	2.550
	

	1
	Đường Hà Nhân Nghĩa
	Thị trấn
	UBND huyện
	2007
	955
	857
	650
	650
	259
	200
	

	2
	Trụ sở xã Xím Vàng
	Xím Vàng
	UBND huyện
	2007
	1.220
	730
	550
	415
	-
	560
	

	3
	San nền trụ sở xã Xím Vàng
	Xím Vàng
	UBND huyện
	2007
	125
	115
	115
	
	115
	101
	

	4
	Đài TT - TH huyện 
	Thị trấn
	UBND huyện
	2007
	809
	762
	762
	450
	321
	260
	

	5
	Trụ sở Chiềng Sại
	Chiềng Sại
	UBND huyện
	2008
	1.249
	1.114
	1.114
	700
	490
	400
	

	6
	Trụ sở xã Làng Chếu
	Làng Chếu
	UBND huyện
	2008
	2.025
	1.700
	1.700
	100
	1.600
	809
	

	
	Trong đó: + Nguồn XDCB tập trung tỉnh phân cấp
	
	
	
	
	
	
	
	509
	

	
	+ Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất 
	
	
	2007
	
	
	
	
	
	300
	

	7
	Kè trụ sở huyện uỷ
	Huyện uỷ
	UBND huyện
	2007
	1.483
	1.260
	1.260
	200
	1.060
	220
	


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC YÊN
	Biểu số 02


DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP HUYỆN QUẢN LÝ NỢ VỐN NĂM 2009

(Kèm theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2008 của HĐND huyện Bắc Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng 

	TT
	Nội dung
	Địa điểm xây dựng
	Chủ đầu tư
	Thời gian khởi công – hoàn thành
	Quy mô đầu tư xây dựng
	Tổng dự toán được duyệt
	Giá trị khối lượng ước đến 31/12/2008
	Số vốn đã được cấp  đến 31/12/2008
	Kế hoạch 2009
	Ghi chú

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	11.199
	7.385
	3.090
	3.830
	

	A
	NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH 135
	
	
	
	
	11.199
	7.385
	3.090
	3.830
	

	1
	Đường GTNT Sập Việt - Tạ Khoa
	Tạ Khoa
	UBND huyện
	2008
	8 km
	2.303
	2.145
	640
	700
	

	2
	Đường GTNT bản Tăng - bản Tra
	Phiêng Côn
	UBND huyện
	2008
	6 km
	626,5
	
	300
	350
	

	3
	Đường dây hạ thế bản Phù
	Phiêng Côn
	UBND huyện
	2008
	1,5 km
	425,2
	400,0
	200
	150
	

	4
	Đường dây hạ thế bản En
	Phiêng Côn
	UBND huyện
	2008
	1,5 km
	905,9
	860,0
	200
	200
	

	5
	Đường GTNT Háng C - Păn Khúa
	Làng Chếu
	UBND huyện
	2008
	4 km
	
	
	100
	
	

	6
	Thuỷ lợi Cáo A
	Làng Chếu
	UBND huyện
	2008
	12 ha
	1.575
	1.400
	300
	600
	

	7
	Đường dây hạ thế bản Xím Vàng - Háng Gò Bua - Cúa Mang - Háng Tâu
	Xím Vàng
	UBND huyện
	2008
	3,5 km
	2.698
	1.500
	400
	550
	

	8
	Đường GTNT TT xã bản đi bản Háng Gò Bua
	Xím Vàng
	UBND huyện
	2008
	
	
	
	50
	
	

	9
	Đường dây hạ thế bản Cang (hỗ trợ)
	Phiêng Ban
	UBND huyện
	2008
	
	1.135
	1.80
	400
	330
	

	10
	Đường dây hạ thế bản Hý (hỗ trợ)
	Phiêng Ban
	UBND huyện
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Hỗ trợ GTNTQL 37 - bản Hý
	Phiêng Ban
	UBND xã  Phiêng Ban
	2008
	5,6 km
	280
	
	200
	80
	

	12
	Đường GTNT LB bản Hý - bản Cang
	Phiêng Ban
	UBND xã  Phiêng Ban
	2008
	3 km
	
	
	
	120
	

	13
	Đường GTNT Pa Cư Sáng - Pa Hốc
	Hang Chú
	UBND huyện
	2008
	7 km
	1.250
	
	300
	450
	

	14
	Thuỷ lợi Co Muồng
	Tạ Khoa
	UBND huyện
	2008
	14 ha
	1.788
	
	50
	300
	


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC YÊN
	Biểu số 03


DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2009

(Kèm theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2008 của HĐND huyện Bắc Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Quy mô đầu tư xây dựng
	Chủ đầu tư
	Kế hoạch 2009
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	Nguồn XDCB tập trung
	
	
	
	1.100
	

	a
	Nguồn cấp quyền sử dụng đất
	
	
	
	600
	

	1
	Trụ sở UBND xã Tạ Khoa
	Tạ Khoa
	2 tầng
	UBND huyện
	350
	

	2
	Kè nhà ăn huyện đội
	Thị trấn
	
	UBND huyện
	150
	

	3
	Quy hoạch sử dụng đất
	Thị trấn
	
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	100
	

	B
	Nguồn tăng thu ngân sách huyện
	
	
	
	500
	

	1
	Trụ sở UBND xã Tà Xùa
	Tà Xùa
	2 tầng
	UBND huyện
	350
	

	2
	Trụ sở UBND thị trấn
	Thị trấn
	2 tầng
	UBND huyện
	150
	

	II
	Chương trình 135
	
	
	
	9.011
	

	A
	Hỗ trợ sản xuất (có biểu chi tiết số 03 kèm theo)
	
	
	UBND các xã
	2.131
	

	b
	Dự án đào tạo cán bộ cơ sở (có biểu chi tiết số 05 kèm theo)
	
	
	VP HĐND - UBND huyện
	795
	

	c
	Hỗ trợ dịch vụ, nâng cao đời sống nhân dân 
	
	
	
	3.433
	

	
	+ Trợ giúp pháp lý (có biểu chi tiết số 03)
	
	
	UBND các xã
	26,5
	

	
	+ Hoạt động văn hoá (có biểu chi tiết số 03)
	
	
	UBND các xã
	26,5
	

	
	+ Hỗ trợ học bổng học sinh con hộ nghèo theo QĐ số 112/QĐ-TTg
	
	
	Phòng GD và ĐT
	3.380
	

	d
	Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng
	
	
	
	
	

	1
	NSH bản Mõm Bò
	Chiềng Sại
	50 hộ
	UBND huyện
	200
	

	2
	NSH bản Suối Ngang
	Chiềng Sại
	50 hộ
	UBND huyện
	200
	

	3
	NSH bản Bước khu trung tâm xã
	Pắc Ngà
	50 hộ
	UBND huyện
	200
	

	4
	Nhà ở bán trú trường THCS Hang Chú
	Hang Chú
	100 m2
	UBND xã Hang Chú
	200
	

	5
	NSH bản Suối Quốc 
	Song Pe
	30 hộ
	UBND huyện
	200
	

	6
	Đường dây hạ thế bản Chẹn Mường Khoa
	Mường Khoa
	3 km
	UBND huyện
	200
	

	7
	Hỗ trợ đường giao thông liên bản Suối Ngang - Suối Pứng
	Chiềng Sại
	5 km
	UBND xã Chiềng Sại
	200
	

	8
	Cầu treo Suối En - Phiêng Côn
	Phiêng Côn
	20 km
	UBND huyện
	200
	

	đ
	Hỗ trợ Ban chỉ đạo
	
	
	UBND huyện
	52
	

	e
	Duy tu bảo dưỡng chương trình 135
	
	
	UBND huyện
	900
	

	1
	Sửa chữa công trình NSH bản Mong
	Song Pe
	50 hộ
	UBND huyện
	200
	

	2
	Cầu bản Chim Thượng
	Chim Vàn
	
	UBND huyện
	300
	

	3
	Sửa chữa công trình NSH bản Cải A
	Chim Vàn
	50 hộ
	UBND huyện
	200
	

	4
	Nước sinh hoạt bản Khọc A
	Mường Khoa
	69 hộ
	UBND huyện
	200
	

	III
	Xây dựng thiết chế văn hoá (thực hiện NQ của HĐND tỉnh)
	
	
	
	1.250
	

	a
	Sự nghiệp văn hoá 
	
	
	
	250
	

	1
	Nhà văn hoá bản Háng Đồng B
	Háng Đồng
	80 m2
	UBND xã Háng Đồng
	80
	

	2
	Nhà văn hoá bản Suối Háo
	Hồng Ngài
	80 m2
	UBND xã Hồng Ngài
	80
	

	3
	Nhà văn hóa bản Háng Đồng A
	Háng Đồng
	80 m2
	UBND xã Háng Đồng
	90
	

	b
	Chương trình 135
	
	
	
	850
	

	1
	Nhà văn hoá bản Pắc Ngà 
	Pắc Ngà
	100 m2
	UBND xã Pắc Ngà
	150
	

	2
	Nhà văn hoá bản Coóng Khẩu 
	Hua Nhàn
	80 m2
	UBND xã Hua Nhàn
	100
	

	3
	Nhà văn hoá bản Hua Nhàn
	Hua Nhàn
	80 m2
	UBND xã Hua Nhàn
	100
	

	4
	Nhà văn hoá bản Liếm Xiên
	Song Pe
	80 m2
	UBND xã Song Pe
	120
	

	5
	Nhà văn hoá bản Nà Phai
	Pắc Ngà
	80 m2
	UBND xã Pắc Ngà
	120
	

	6
	Nhà văn hoá bản Co Muồng
	Chiềng Sại
	100 m2
	UBND xã Chiềng Sại
	140
	

	7
	Nhà văn hoá bản Co Đa II
	Phiêng Ban
	100 m2
	UBND xã Phiêng Ban
	120
	

	c
	Chương trình 925
	
	
	
	150
	

	1
	Đường nội bản Cao Đa I
	Phiêng Ban
	
	UBND huyện
	150
	

	IV
	Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển giao thông
	
	
	
	1.030
	

	a
	Mở mới, nâng cấp đường liên bản nguồn sự nghiệp giao thông
	
	
	
	480
	

	1
	Hỗ trợ đường GTLB Hua Nhàn - Pa Khôm
	Hua Nhàn
	8 km
	UBND xã Hua Nhàn
	240
	

	2
	Hỗ trợ đường GTLB xã Háng Đồng C – Làng Sáng
	Háng Đồng
	30 km
	UBND xã Háng Đồng
	240
	

	b
	Chương trình 925
	
	
	
	100
	

	1
	Hỗ trợ đường TT xã Suối Háng Đồng
	Háng Đồng
	8 km
	UBND xã Háng Đồng
	100
	

	c
	Lồng ghép nguồn vốn 925, chương trình 135
	
	
	
	450
	

	1
	Cầu UBND xã Tạ Khoa
	Tạ Khoa
	
	UBND huyện
	450
	

	
	Trong đó: - Chương trình 925                 
	Tạ Khoa
	
	UBND huyện
	150
	

	
	- Chương trình 135
	Tạ Khoa
	
	UBND huyện
	300
	

	V
	Chương trình bố trí sắp xếp dân cư
	
	
	
	200
	

	
	Trong đó: - Hỗ trợ các hộ vùng sạt lở bản Noong Cóc
	
	
	VP HĐND - UBND huyện
	80
	

	
	                 - Hỗ trợ các vùng khác
	
	
	Phòng NN và PTNT
	120
	

	VI
	Chương trình ổn định ĐCĐC theo Quyết định số 33/TTg
	Phiêng Ban
	
	UBND xã Phiêng Ban
	593
	

	VII
	Chương trình phòng chống ma tuý
	
	
	
	200
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	
	- Kinh phí tuyên truyền chỉ đạo
	
	
	VP HĐND - UBND huyện
	60
	

	
	- Kinh phí hỗ trợ chuyển hướng sản xuất
	
	
	Phòng NN và PTNT
	70
	

	
	- Kinh phí thực hiện chính sách ma tuý (cai nghiện)
	
	
	TT GD – LĐ huyện
	70
	

	VIII
	Chương trình xoá đói giảm nghèo
	
	
	Phòng LĐ - TB và XH
	160,8
	

	IX
	Chương trình mục tiêu giáo dục
	
	
	
	590
	

	
	- Dự án đào tạo nghề cho nông dân
	
	
	Phòng LĐ - TB và XH
	80
	

	
	- Giám sát, đánh giá kết quả day nghề
	
	
	Phòng LĐ - TB và XH
	5
	

	
	- Chương trình phổ cập THCS, tiểu học, bồi dưỡng xoá mù chữ cho đảng viên
	
	
	Phòng GD và LĐ
	505
	

	X
	Dự phòng
	
	
	
	2.466
	

	1
	Hỗ trợ sản xuất chương trình 135
	
	
	
	499
	

	2
	Xây dựng cơ sở hạ tầng 135
	
	
	
	1.847
	

	3
	Sự nghiệp giao thông nông thôn
	
	
	
	120
	

	
	Tổng số
	
	
	
	16.600,8
	


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Đặng Hùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC YÊN
	Biểu số 04


BIỂU VỐN DỰ ÁN HỖ TRỢ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2009 HUYỆN BẮC YÊN

(Kèm theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2008 của HĐND huyện Bắc Yên)
	STT
	Tên xã
	Chủ đầu tư
	Tổng vốn
	Ghi chú

	
	Tổng
	
	2.131
	

	1
	Hang Chú
	UBND xã Hang Chú
	114
	

	2
	Xím Vàng
	UBND xã Xím Vàng
	115
	

	3
	Làng Chếu
	UBND xã Làng Chếu
	155
	

	4
	Tà xùa
	UBND xã Tà Xùa
	214
	

	5
	Phiêng Ban
	UBND xã Phiêng Ban
	200
	

	6
	Hồng Ngài
	UBND xã Hồng Ngài
	130
	

	7
	Song Pe
	UBND xã Song Pe
	208
	

	8
	Tạ Khoa
	UBND xã Tạ Khoa
	83
	

	9
	Mường Khoa
	UBND xã Mường Khoa
	233
	

	10
	Phiêng Côn
	UBND xã Phiêng Côn
	154
	

	11
	Chiềng Sại
	UBND xã Chiềng Sại
	145
	

	12
	Pắc Ngà
	UBND xã Pắc Ngà
	142
	

	13
	Chim Vàn
	UBND xã Chim Vàn
	208
	

	14
	Thị trấn
	UBND thị trấn
	30
	


	
	CHỦ TỊCH 
(Đã ký)

Đặng Hùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC YÊN
	Biểu số 04


BIỂU VỐN NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2009
(Kèm theo Nghị  quyết số 112/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2008 của HĐND huyện Bắc Yên)

                                                                                                                 Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Tên xã
	Tổng vốn
	Kế hoạch năm 2009

	
	
	
	Trợ giúp pháp lý
	Hỗ trợ hoạt động VHTT
	Ghi chú

	
	Tổng
	53
	26,5
	26,5
	

	1
	Hang Chú
	4
	2
	2
	

	2
	Xím Vàng
	4
	2
	2
	

	3
	Làng Chếu
	4
	2
	2
	

	4
	Tà Xùa
	4
	2
	2
	

	5
	Phiêng Ban
	4
	2
	2
	

	6
	Hồng Ngài
	4
	2
	2
	

	7
	Song Pe
	4
	2
	2
	

	8
	Tạ Khoa
	4
	2
	2
	

	9
	Mường Khoa
	4
	2
	2
	

	10
	Phiêng Côn
	4
	2
	2
	

	11
	Chiềng Sại
	4
	2
	2
	

	12
	Pắc Ngà
	4
	2
	2
	

	13
	Chim Vàn
	4
	2
	2
	

	14
	Thị trấn (bản mới)
	1
	0,5
	0,5
	


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Đặng Hùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC YÊN
	Biểu số 06


BIỂU VỐN ĐÀO TẠO CÁN BỘ XÃ, BẢN VÀ CỘNG ĐỒNG CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2009
(Kèm theo Nghị  quyết số 112/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2008 của HĐND huyện Bắc Yên)

                                                                                                                 Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Tên xã
	Tổng vốn
	Kế hoạch năm 2009

	
	
	
	Tổng cộng (người)
	Cán bộ xã  (người)
	Cán bộ bản (người)
	Thanh niên 16 -25 tuổi (người)
	Ghi chú

	
	Tổng
	795
	1.289
	247
	917
	125
	

	1
	Hang Chú
	62
	100
	19
	50
	31
	

	2
	Xím Vàng
	47
	75
	19
	50
	6
	

	3
	Làng Chếu
	49
	79
	19
	50
	10
	

	4
	Tà Xùa
	51
	83
	19
	50
	14
	

	5
	Phiêng Ban
	79
	127
	19
	90
	18
	

	6
	Hồng Ngài
	65
	104
	19
	80
	5
	

	7
	Song Pe
	94
	152
	19
	120
	13
	

	8
	Tạ Khoa
	65
	104
	19
	81
	4
	

	9
	Mường Khoa
	52
	83
	19
	50
	14
	

	10
	Phiêng Côn
	39
	63
	19
	40
	4
	

	11
	Chiềng Sại
	60
	96
	19
	74
	3
	

	12
	Pắc Ngà
	55
	88
	19
	68
	1
	

	13
	Chim Vàn
	62
	100
	19
	79
	2
	

	14
	Thị trấn (bản mới)
	15
	35
	
	35
	
	


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Đặng Hùng
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